Sở Giáo Dục và Đào tạo TP. HCM

Trường THPT Tân Túc

ĐÁP ÁN ĐỀ KTTT- MÔN VẬT LÝ-  LẦN 2- HKI- LỚP 10

NĂM HỌC 2016-2017
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.
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Trong đó: FAB: lực do vật A tác dụng lên vật B (N)

 FBA: lực do vật B tác dụng lên vật A (N)

* Đặc điểm của lực và phản lực:

- Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

- Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối.

- Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.
	- 1,0 đ

(Mỗi ý đúng: 0,5 đ)

- Công thức đúng: 0,25 đ

- 0,75 đ

(Mỗi ý đúng: 0,25đ)



	Câu 2

(3 điểm)
	   Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
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    Trong đó:  
· 
[image: image3.wmf]hd

F

 là lực hấp dẫn giữa hai chất điểm (N)

· G là hằng số hấp dẫn 
[image: image4.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image5.wmf])
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· m1, m2  là khối lượng của hai chất điểm (kg)

· r  là khoảng cách giữa hai chất điểm (m)
	- 1,0 đ

(Mỗi ý đúng: 0,5 đ)

- Đúng công thức: 0,5 đ

- Nêu tên các đại lượng và đơn vị của chúng trong biểu thức:

+ Đúng 4 ý: 0,5 đ

+ Đúng 2 hoặc 3 ý: 0,25 đ

	
	Áp dụng: 
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	-Viết đúng công thức 0,25đ

- Thế số đúng: 0,25đ

- Đáp số đúng 0,5đ

	Câu 3

(1,5 điểm)
	a) Khi treo vật m, ta có: 
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b) Khi treo thêm vật m1, ta có: 
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Mà: [image: image11.png]


l1 = l – l0
Suy ra: l = 0,36 (m)
[image: image48.png]



	a) 0,5 đ

- Đúng công thức: 0,25 đ

- Tính được k:0,25đ

b) 1,0 đ

- Đúng công thức: 0,25 đ

- Tính đúng [image: image13.png]


l1: 0,5đ
- Tính đúng l: 0,25 đ

	4

(2điểm)
	
x
a/ ĐL II Newton: 
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· -Fms + F = ma ( -μmg + F = ma ( a = 0,5 (m/s2)

    v = v0 + at = 5 (m/s)

b/ ĐL II Newton: 
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                       ( F = Fms = μmg = 150N

c/ Để vật chuyển động: F = 0,01.μ(m + mxe).g= 2,7N
	 a) 1,0đ
Đúng hình :0,25đ
Đúng a:0,5đ

Đúng v:0,5đ

 b) 0,5đ

Đúng ĐL II: 0,25đ

Kết quả: 0,25đ

c)0,75đ

	Câu 5

(1 điểm)
	a) 
[image: image16.wmf])
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b)L = v0.t = 20 m/s



	-Đúng công thức: 0,25 đ

- Đúng kết quả: 0,25 đ


Chú ý

· Mỗi lần sai đơn vị trừ 0,25 điểm và trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.

· Nếu cách làm khác đúng thì vẫn được trọn điểm câu đó.

Sở Giáo Dục và Đào tạo TP. HCM

Trường THPT Tân Túc

ĐÁP ÁN ĐỀ KTTT- MÔN VẬT LÝ-  LẦN 2- HKI- LỚP 11
NĂM HỌC 2016-2017
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 điểm)
	Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng Δq dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Δt và khoảng thời gian đó.

Công thức: 
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Trong đó: I (A): cường độ dòng điện, Δq (C): điện lượng, Δt (s): thời gian.
	Mỗi gạch đúng: 0,25

Đúng công thức: 0,5

Giải thích đúng: 0,5

	2

(3 điểm)
	Nhiệt lượng tỏa ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Công thức: Q = RI2t

Trong đó: Q (J): nhiệt lượng, R (Ω): điện trở, I (A): cường độ dòng điện, t (s): thời gian.
	Mỗi gạch đúng: 0,25

Đúng công thức: 0,5

Giải thích đúng: 0,5



	
	Q = RI2t (240000=100.I2.600 
( I = 2A
	Đúng công thức: 0,5

Đúng đáp án: 0,5

	3 

( 3 điểm)



	a. [image: image19.png]2410 =120
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I1=1,8 A
I2=I3 = 0,6A
	Đúng độ lớn R23:0,25đ
Đúng Rtđ: 0,25đ
Đúng I: 0,5đ
Đúng U : 0,25đ
Đúng I1 : 0,25đ
Đúng I2 và I3 : 0,25đ

	
	b. [image: image29.png]E3R: EpRea _ Ej
—R? = DR EoRea By
P = Rl = Sty —in




[image: image30.png]



Ta có:

[image: image31.png]
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       => [image: image33.png]



	Chứng minh đúng 
Rtđ = rb=2[image: image35.png]


[image: image37.png]


 : 0,5đ
Đúng R23 : 0,25đ
Đúng R3 : 0,5đ

	4
(2 điểm)
	a. 
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[image: image40.png]R2.Rq _ 82
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	Đúng RĐ : 0,25đ
Đúng Rtđ : 0,25đ

	
	b. 

[image: image42.png].E
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[image: image43.png]3.09 =2,70
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I2Đ= I = 1,875 A
UĐ= U2Đ = R2Đ.I2Đ = 3V
Vì [image: image46.png]Up < Ugmp



 nên đèn sáng mờ.
	Đúng Eb , rb: 0,25đ
Đúng I: 0,25đ
Đúng UĐ: 0,25đ

Kết luận đúng : 0,25đ

	
	c. Thay vôn kế bằng dây nối =>RN=0 
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	- 0,25đ
-Đúng I : 0,25đ


Chú ý

· Mỗi lần sai đơn vị trừ 0,25 điểm và trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.

· Nếu cách làm khác đúng thì vẫn được trọn điểm câu đó.
	Sở Gíao Dục và Đào Tạo  TP. HCM 
Trường THPT Tân Túc
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